
1 H24.166-250911-0852 PHAN THỊ LUẬN 11/09/2025 08:09:15 12/09/2025 08:09:15 11/09/2025 09:36:41 Nhận trực tiếp

2 H24.166-250911-0931 NGUYỄN VĂN TÚ 11/09/2025 08:09:23 12/09/2025 08:09:23 11/09/2025 08:25:11 Nhận trực tiếp

3 H24.166-250911-1171 LÊ THỊ QUYÊN  11/09/2025 08:19:59 12/09/2025 08:19:59 11/09/2025 09:52:01 Nhận trực tiếp

4 H24.166-250911-1492 NGUYỄN NHƯ TẤN 11/09/2025 08:32:03 12/09/2025 08:32:03 11/09/2025 11:11:20 Nhận trực tiếp

5 H24.166-250911-2323 VŨ THỊ NGUYÊN  11/09/2025 09:01:48 12/09/2025 09:01:48 11/09/2025 11:28:07 Nhận trực tiếp

6 H24.166-250911-2746 ĐẶNG HUY MINH 11/09/2025 09:11:59 12/09/2025 09:11:59 11/09/2025 11:12:30 Nhận trực tiếp

7 H24.166-250911-0473 Trần Văn Hải 11/09/2025 09:40:22 12/09/2025 09:40:22 11/09/2025 12:25:44 Nhận trực tiếp

8 H24.166-250911-3806 PHẠM ĐỨC VĂN 11/09/2025 09:50:36 12/09/2025 09:50:36 11/09/2025 11:29:49 Nhận trực tiếp

9 H24.166-250911-4377 NGUYỄN BẢO KHÁNH 11/09/2025 10:05:29 12/09/2025 10:05:29 11/09/2025 11:13:33 Nhận trực tiếp

10 H24.166-250911-4488 NGUYỄN BẢO KHÁNH 11/09/2025 10:09:26 12/09/2025 10:09:26 11/09/2025 11:14:59 Nhận trực tiếp

11 H24.166-250911-5090 NGUYỄN VĂN VĨ 11/09/2025 10:29:32 12/09/2025 10:29:32 11/09/2025 11:16:00 Nhận trực tiếp

12 H24.166-250911-5299 TRẦN VĂN VIỄN 11/09/2025 10:36:37 12/09/2025 10:36:37 11/09/2025 11:17:24 Nhận trực tiếp

13 H24.166-250911-5648 NGUYỄN TIẾN NGỌC  11/09/2025 10:49:35 12/09/2025 10:49:35 11/09/2025 14:45:56 Nhận trực tiếp

14 H24.166-250911-5860 MAI THỊ HIỀN 11/09/2025 10:56:16 12/09/2025 10:56:16 11/09/2025 11:19:48 Nhận trực tiếp

15 H24.166-250911-6116 NGUYỄN THỊ NHINH 11/09/2025 11:08:01 12/09/2025 11:08:01 11/09/2025 14:41:41 Nhận trực tiếp

16 H24.166-250911-5962 Mai Thị Hiền 11/09/2025 11:12:13 12/09/2025 11:12:13 11/09/2025 12:32:17 Nhận trực tiếp

17 H24.166-250911-6188 NGUYỄN THỊ THIỆN 11/09/2025 11:12:51 12/09/2025 11:12:51 11/09/2025 14:46:26 Nhận trực tiếp

18 H24.166-250911-5801 Mai Thị Hiền 11/09/2025 11:14:52 12/09/2025 11:14:52 11/09/2025 12:32:07 Nhận trực tiếp

19 H24.166-250911-5772 Mai Thị Hiền 11/09/2025 11:17:55 12/09/2025 11:17:55 11/09/2025 12:31:50 Nhận trực tiếp

20 H24.166-250911-4917 Nguyễn Bảo Khánh 11/09/2025 11:19:51 12/09/2025 11:19:51 11/09/2025 12:31:22 Nhận trực tiếp

21 H24.166-250911-4598 Nguyễn Bảo Khánh 11/09/2025 11:22:03 12/09/2025 11:22:03 11/09/2025 12:30:40 Nhận trực tiếp

22 H24.166-250911-4565 Nguyễn Bảo Khánh 11/09/2025 11:24:18 12/09/2025 11:24:18 11/09/2025 12:31:06 Nhận trực tiếp

23 H24.166-250911-4538 Nguyễn Bảo Khánh 11/09/2025 11:26:02 12/09/2025 11:26:02 11/09/2025 12:30:54 Nhận trực tiếp

24 H24.166-250911-3847 Bùi Văn Sản 11/09/2025 11:27:47 12/09/2025 11:27:47 11/09/2025 12:30:02 Nhận trực tiếp

25 H24.166-250911-3814 Bùi Văn Sản 11/09/2025 11:30:22 12/09/2025 11:30:22 11/09/2025 12:29:52 Nhận trực tiếp

26 H24.166-250911-3513 NGUYỄN THỊ HẰNG 11/09/2025 11:33:04 12/09/2025 11:33:04 11/09/2025 12:28:49 Nhận trực tiếp

27 H24.166-250911-2521 TRẦN KIM HÀ 11/09/2025 11:35:10 12/09/2025 11:35:10 11/09/2025 12:28:21 Nhận trực tiếp

28 H24.166-250911-2425 NGUYỄN QUANG KHÁNH 11/09/2025 11:37:32 12/09/2025 11:37:32 11/09/2025 12:27:34 Nhận trực tiếp

29 H24.166-250911-6801 Phạm Thị Lệ Thu 11/09/2025 11:39:18 16/09/2025 07:39:18 12/09/2025 16:59:12 Nhận trực tiếp
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30 H24.166-250911-1918 NGUYỄN NHƯ TẤN 11/09/2025 11:39:28 12/09/2025 11:39:28 11/09/2025 12:26:45 Nhận trực tiếp

31 H24.166-250911-1804 NGUYỄN NHƯ TẤN 11/09/2025 11:40:58 12/09/2025 11:40:58 11/09/2025 12:26:26 Nhận trực tiếp

32 H24.166-250911-1444 NGUYỄN NHƯ TẤN 11/09/2025 11:42:37 12/09/2025 11:42:37 11/09/2025 12:26:09 Nhận trực tiếp

33 H24.166-250911-8107 ĐỖ XUÂN TUYỀN 11/09/2025 13:55:46 12/09/2025 13:55:46 11/09/2025 16:26:48 Nhận trực tiếp

34 H24.166-250911-8222 NGUYỄN THỊ NGA 11/09/2025 13:58:01 12/09/2025 13:58:01 11/09/2025 16:27:07 Nhận trực tiếp

35 H24.166-250911-8662 ĐỖ XUÂN TUYỀN 11/09/2025 14:04:37 12/09/2025 14:04:37 11/09/2025 14:25:44 Nhận trực tiếp

36 H24.166-250911-8770 PHẠM THỊ OANH 11/09/2025 14:09:37 15/09/2025 08:39:37 11/09/2025 16:05:32 Nhận trực tiếp

37
H24.166-250911-8790 Đồng Văn Mạnh 11/09/2025 14:10:36 12/09/2025 14:10:36 11/09/2025 14:42:18

Nhận trực 

tuyến

38 H24.166-250911-8843 Phạm Văn Tùng 11/09/2025 14:11:56 16/09/2025 14:11:56 12/09/2025 09:23:16 Nhận trực tiếp

39 H24.166-250911-9348 ĐẶNG ĐÌNH HOÀN 11/09/2025 14:27:30 12/09/2025 14:27:30 11/09/2025 16:23:40 Nhận trực tiếp

40 H24.166-250911-9403 HOÀNG HUY THÔNG 11/09/2025 14:33:07 16/09/2025 09:03:07 12/09/2025 16:25:16 Nhận trực tiếp

41 H24.166-250911-8788 NGUYỄN SỸ TĨNH 11/09/2025 14:34:57 12/09/2025 14:34:57 11/09/2025 16:29:38 Nhận trực tiếp

42 H24.166-250911-10111 LÊ QUANG VIỆT 11/09/2025 14:52:38 12/09/2025 14:52:38 11/09/2025 16:24:43 Nhận trực tiếp

43 H24.166-250911-10305 Nguyễn Thị Bé 11/09/2025 14:59:27 15/09/2025 09:29:27 11/09/2025 16:32:49 Nhận trực tiếp

44 H24.166-250911-5804 LẠI THỊ HẢI YẾN  11/09/2025 15:02:01 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:21:56 Nhận trực tiếp

45
H24.166-250911-10431

HOÀNG THANH ANH 

TUẤN
11/09/2025 15:03:46 17/09/2025 07:30:00 12/09/2025 15:05:22 Nhận trực tiếp

46 H24.166-250911-10638 TRẦN VĂN THÂN 11/09/2025 15:09:16 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:31:35 Nhận trực tiếp

47 H24.166-250911-10705 TRẦN VĂN THÂN 11/09/2025 15:11:02 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:32:47 Nhận trực tiếp

48 H24.166-250911-10732 NGUYỄN VĂN QUÝ 11/09/2025 15:11:56 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 15:39:55 Nhận trực tiếp

49 H24.166-250911-10764 TRẦN VĂN THÂN 11/09/2025 15:12:49 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:33:48 Nhận trực tiếp

50 H24.166-250911-10870 ĐOÀN VĂN HUỲNH 11/09/2025 15:16:00 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 15:42:05 Nhận trực tiếp

51 H24.166-250911-11165 TRẦN THỊ THẢO 11/09/2025 15:24:29 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:36:02 Nhận trực tiếp

52 H24.166-250911-11467 MAI CHÍ THANH 11/09/2025 15:34:13 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:39:18 Nhận trực tiếp

53 H24.166-250911-11183 Nguyễn Đăng Đại 11/09/2025 15:34:49 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:32:44 Nhận trực tiếp

54 H24.166-250911-11514 Nguyễn Duy Hiếu 11/09/2025 15:36:52 17/09/2025 07:30:00 12/09/2025 09:26:39 Nhận trực tiếp

55 H24.166-250911-11010 Tống Xuân Quỳnh 11/09/2025 15:37:52 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:30:03 Nhận trực tiếp

56 H24.166-250911-11594 Mai Chí Thanh 11/09/2025 15:42:26 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:34:53 Nhận trực tiếp

57 H24.166-250911-11785 Mai Chí Thanh 11/09/2025 15:45:16 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:35:02 Nhận trực tiếp

58 H24.166-250911-11539 Mai Chí Thanh 11/09/2025 15:47:01 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:34:43 Nhận trực tiếp

59 H24.166-250911-11073 TRẦN THỊ THẢO 11/09/2025 15:49:23 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:30:22 Nhận trực tiếp



60 H24.166-250911-12165 Tống Xuân Quỳnh 11/09/2025 15:58:38 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:36:12 Nhận trực tiếp

61 H24.166-250911-11417 Đỗ Ngọc Uyên 11/09/2025 15:59:46 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:33:40 Nhận trực tiếp

62 H24.166-250911-11440 Đỗ Ngọc Uyên 11/09/2025 16:01:15 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:33:33 Nhận trực tiếp

63 H24.166-250911-11944 Nguyễn Thị Giang 11/09/2025 16:03:32 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:35:23 Nhận trực tiếp

64 H24.166-250911-11970 Nguyễn Thị Giang 11/09/2025 16:04:57 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:35:37 Nhận trực tiếp

65 H24.166-250911-12024 Nguyễn Thị Giang 11/09/2025 16:06:14 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:35:51 Nhận trực tiếp

66 H24.166-250911-11985 Nguyễn Thị Giang 11/09/2025 16:08:03 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:36:01 Nhận trực tiếp

67 H24.166-250911-12581 ĐẶNG THỊ THU HÀ 11/09/2025 16:10:35 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:41:06 Nhận trực tiếp

68 H24.166-250911-12467 ĐẶNG THỊ THU HÀ 11/09/2025 16:18:42 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:36:20 Nhận trực tiếp

69 H24.166-250911-13125 TRẦN THỊ LIỄU 11/09/2025 16:32:06 17/09/2025 07:30:00 15/09/2025 07:21:33 Nhận trực tiếp

70 H24.166-250911-13357 Trần Văn Viễn 11/09/2025 16:43:34 15/09/2025 07:30:00 11/09/2025 16:45:34 Nhận trực tiếp


